
TT Chương Khoản
Mã 

nguồn

Mã 

QHNS
Tên đơn vị

 Số tiền

(đồng)  
 Ghi chú 

Tổng cộng        5.988.760.000 

I Mầm non        2.593.750.000 

1 622 071 12 1042142 MN Quang Hanh 281.500.000         

2 622 071 12 1039613 MN Cẩm Thạch 101.750.000         

3 622 071 12 1109506 MN Hoa Hồng 188.375.000         

4 622 071 12 1039129 MN Cẩm Trung 183.875.000         

5 622 071 12 1042145 MN Hoa Sen 161.000.000         

6 622 071 12 1130508 MN Cẩm Bình 142.375.000         

7 622 071 12 1039127 MN Cẩm Tây 106.625.000         

8 622 071 12 1073284 MN Cẩm Đông 126.000.000         

9 622 071 12 1080767 MN Cẩm Sơn 1 117.375.000         

10 622 071 12 1073290 MN Cẩm Sơn 2 134.000.000         

11 622 071 12 1042808 MN Cẩm Phú 266.625.000         

12 622 071 12 1113086 MN Cẩm Thịnh 120.000.000         

13 622 071 12 1042809 MN Cửa Ông 296.125.000         

14 622 071 12 1080519 MN Mông Dương 326.875.000         

15 622 071 12 1114058 MN Cộng Hòa 13.920.000           

16 622 071 12 1114286 MN Cẩm Hải 14.450.000           

17 622 071 12 1108772 MN Dương Huy 12.880.000           

II THCS 3.395.010.000      

1 622 073 12 1127133 TH&THCS Cộng Hòa 16.980.000           

2 622 073 12 1121570 TH&THCS Cẩm Hải 14.370.000           

3 622 073 12 1127099 TH&THCS Dương Huy 12.660.000           

4 622 073 12 1039477 THCS Suối Khoáng 159.180.000         

5 622 073 12 1039892 THCS Quang Hanh 210.780.000         

6 622 073 12 1062821 THCS Thống Nhất 186.480.000         

7 622 073 12 1039894 THCS Bái Tử Long 331.440.000         

8 622 073 12 1070387 THCS Trọng Điểm 290.880.000         

9 622 073 12 1070386 THCS Cẩm Thành 185.580.000         

PHỤ LỤC

BỔ SUNG KINH PHÍ HỖ TRỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ I 

NĂM HỌC 2024-2025 CHO CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

(Kèm theo Quyết định số: 141/QĐ-PGDĐT ngày 25/10/2024 của Phòng GD&ĐT Cẩm Phả)



TT Chương Khoản
Mã 

nguồn

Mã 

QHNS
Tên đơn vị

 Số tiền

(đồng)  
 Ghi chú 

10 622 073 12 1042472 THCS Cẩm Bình 167.280.000         

11 622 073 12 1127017 THCS Chu Văn An 255.660.000         

12 622 073 12 1042152 THCS Nam Hải 132.180.000         

13 622 073 12 1042475 THCS Ngô Quyền 164.160.000         

14 622 073 12 1059619 THCS Cẩm Sơn 302.700.000         

15 622 073 12 1068222 THCS Lý Tự Trọng 277.920.000         

16 622 073 12 1068221 THCS Cẩm Thịnh 180.960.000         

17 622 073 12 1041831 THCS Cửa Ông 230.400.000         

18 622 073 12 1039893 THCS Mông Dương 275.400.000         

Bằng chữ: Năm tỷ chín trăm tám mươi tám triệu bảy trăm sáu mươi nghìn đồng.


